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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Thi hành án phạt tù (THAPT) có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo bản án, 

quyết định của Tòa án có hiệu lực được thi hành trên thực tế. Công tác này có ý 

nghĩa trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp 

luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi. Hoạt động 

THAPT đòi hỏi phải đảm bảo an toàn nơi phạm nhân chấp hành án; đồng thời phải 

tổ chức giáo dục, cải tạo và tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, 

nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người chấp hành án. Do đó, 

việc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, cá 

nhân có thẩm quyền trong THAPT là hết sức cần thiết1.  

Ở Việt Nam, cơ chế để giám sát trực tiếp, thường xuyên, có tính chuyên 

nghiệp cao đối với THAPT là hoạt động kiểm sát THAPT của Viện kiểm sát nhân 

dân (VKSND)2. Hoạt động kiểm sát THAPT ở Việt Nam góp phần bảo đảm thực 

hiện đúng và thống nhất các quy định của pháp luật về THAPT trên thực tế; phát 

hiện, xử lý và khắc phục những vi phạm của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền 

THAPT để từ đó nâng cao trách nhiệm của các cá nhân và cơ quan này. Bên cạnh 

đó, kiểm sát THAPT góp phần bảo đảm quyền con người, công bằng xã hội, nâng 

cao hiệu quả giáo dục ý thức pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Do đó, các quy 

định về kiểm sát THAPT cần phải đáp ứng tiêu chí về bảo đảm hiệu quả của việc 

THAPT, tôn trọng và bảo vệ quyền con người và mọi vi phạm pháp luật trong 

THAPT được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.  

Việc nghiên cứu cho thấy về cơ bản các quy định về kiểm sát THAPT được 

pháp luật Việt Nam ghi nhận và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Trước đây, trong 

các Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 1988, 2003, Luật Tổ chức VKSND 

năm 1960, 1981, 1992, 2002, Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2010 và các 

 
1 Trường Cao đẳng kiểm sát Hà Nội (1996), Giáo trình Công tác kiểm sát (Tập VII): Công tác kiểm sát việc 

giam giữ và cải tạo, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 4-5. 
2 VKSND tối cao (2010), Bàn về chức năng giám sát việc thực hiện quyền lực Nhà nước và chức năng kiểm 

sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát ở nước ta, Kỷ yếu đề tài cấp bộ, Hà Nội, tr. 21. 
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văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định về kiểm sát THAPT nhưng chưa đầy đủ, 

thiếu tính cụ thể và hệ thống. Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định về kiểm 

sát THAPT, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, BLTTHS năm 2015 và Luật THAHS 

năm 2019 đã có những quy định khá chi tiết, cụ thể và hợp lý hơn. Tuy nhiên, thực 

tiễn thực hiện các quy định kiểm sát THAPT còn cho thấy các quy định cũng bộc lộ 

những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thực tế vẫn còn không 

ít vi phạm của Tòa án và cơ sở giam giữ; một số quy định pháp luật về kiểm sát 

THAPT còn có những sự mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn kiểm 

sát THAPT, Viện kiểm sát các cấp còn thiếu biên chế, chưa đủ cán bộ có chức danh 

tư pháp; cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc trong thời gian qua đã được 

quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng hoạt động; chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, 

Kiểm sát viên chưa phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động kiểm sát THAPT.... 

Việc nghiên cứu về kiểm sát THAPT, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại về 

pháp luật và thực tiễn thi hành để từ đó đưa ra các giải pháp sẽ góp phần nâng cao 

chất lượng kiểm sát THAPT trên thực tế.  

Tuy nhiên, nghiên cứu kiểm sát THAPT cần phải nằm trong tổng thể thực 

hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 

Nam, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khoá VII, Hội nghị lần thứ ba và lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khoá VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng 

lần thứ X và đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết của của Đảng như: Chỉ thị số 

53/CT-TW ngày 21/3/2000 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ cấp bách của các 

cơ quan tư pháp”, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về 

“Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”; Nghị quyết số 

48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Nghị 

quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư 

pháp đến năm 2020”. Do đó, kiểm sát THAPT phải có những định hướng mới cho 
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phù hợp với xu thế chung. 

Mặc dù việc nghiên cứu về kiểm sát THAPT trong thời gian qua đã được 

quan tâm, có nhiều công trình nghiên cứu thể hiện dưới dạng đề tài khoa học, luận 

án, luận văn, sách, bài đăng tạp chí bình luận, đánh giá liên quan đến kiểm sát 

THAPT với những góc độ tiếp cận khác nhau, có những điểm mạnh và hạn chế nhất 

định. Nhưng hiện nay chưa có một công trình nào tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu 

và tổng thể về kiểm sát THAPT dưới cả góc độ lý luận, pháp luật và thực tiễn thực 

hiện, đặc biệt là những quy định mới về kiểm sát THAPT trong Luật THAHS năm 

2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020), cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Với những lý do nêu trên, việc lựa chọn đề tài “Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về kiểm sát thi hành án phạt tù tại Việt Nam” ở cấp độ luận án tiến sĩ 

luật học nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật và thực 

tiễn thực hiện để đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát THAPT là 

cấp thiết, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Mục đích nghiên cứu của luận án là từ việc nghiên cứu lí luận, pháp luật và 

thực tiễn thi hành pháp luật, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng kiểm sát THAPT tại Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nói trên, cần giải quyết các nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung của kiểm sát THAPT tại Việt 

Nam; phân biệt kiểm sát THAPT với các hình thức kiểm tra, giám sát THAPT khác; 

đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm sát THAPT. 

Thứ hai, phân tích, đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm sát 

THAPT; làm rõ thực trạng thực hiện pháp luật Việt Nam về kiểm sát THAPT và 

đưa ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong kiểm sát THAPT. 

Thứ ba, đánh giá yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm sát THAPT và đề xuất 

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát THAPT tại Việt Nam. 
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2.3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là lí luận, pháp luật và thực tiễn thi hành 

pháp luật Việt Nam về kiểm sát THAPT. 

2.4. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là hoạt động kiểm sát THAPT của VKSND 

được thực hiện từ khi bản án, quyết định của Tòa án về hình phạt tù có hiệu lực 

pháp luật cho đến khi chấm dứt hoạt động THAPT. 

Về phương diện lí luận, phạm vi nghiên cứu của luận án là những vấn đề lí 

luận trong khoa học pháp lí Việt Nam và khoa học pháp lí của một số nước trên Thế 

giới có thành lập mô hình Viện kiểm sát tương đồng với Việt Nam về kiểm sát 

THAPT. 

Về phương diện pháp luật, đề tài luận án được nghiên cứu dưới góc độ 

chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự. Tuy nhiên, kiểm sát THAPT là một 

hoạt động đặc biệt nên ngoài quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì cần nghiên 

cứu cả quy định của Bộ luật hình sự (BLHS), Luật Tổ chức VKSND, Luật THAHS 

và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Về phương diện thực tiễn, phạm vi nghiên cứu của luận án là thực tiễn thi 

hành pháp luật Việt Nam về kiểm sát THAPT. Các số liệu thống kê về thực trạng 

hoạt động kiểm sát THAPT của VKSND được lấy trên phạm vi toàn quốc trong 

khoảng thời gian 10 năm (từ năm 2010 đến năm 2019). 

Luận án không nghiên cứu kiểm sát THAPT nhưng cho hưởng án treo; không 

nghiên cứu kiểm sát THAPT có yếu tố nước ngoài; không nghiên cứu kiểm sát việc 

đặc xá, hưởng thời hiệu chấp hành án phạt tù, xóa án tích. Luận án tập trung nghiên 

cứu kiểm sát THAPT ngoài quân đội. 

3. Cơ sở lý thuyết, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu; cách tiếp 

cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

Cơ sở lý thuyết của luận án là lí luận về kiểm soát quyền lực nhà nước và 

cách thức tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; theo đó, ở 


